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Trong kì họp thứ 7, ngày 20 tháng 5 năm 2005  Quốc hội khoá XI nước ta đã thông qua Luật giáo dục, tại Điều 27 quy định:

“Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xậy dựng và bảo vệ Tổ quốc”.   

Trong những năm qua, học tập nghệ thuật trong môi trường giáo dục phổ thông (GDPT), cho dù thời lượng chưa được nhiều, nhưng những bài học mĩ thuật (MT) và âm nhạc (ÂN) cùng với những hoạt động nghệ thuật của nhà trường đã đem lại những tri thức bổ ích cho học sinh (HS) và tạo điều kiện cân bằng tâm lý, bớt đi sự căng thẳng cho các em trong các buổi đến trường. Không những thế, các môn học nghệ thuật đã giúp cho đời sống văn hóa học đường thêm phong phú, sinh động, góp phần tươi trẻ cho thế hệ măng non đất nước.

Nhân đây, cũng cần khẳng định rằng: trong quá trình phát triển GD-ĐT việc dạy học MT và ÂN ở trường TH và THCS của nhiều địa phương ngày càng chuyển biến mạnh mẽ và dần đi vào nền nếp. Có được kết quả này, một mặt do có sự quan tâm, chú trọng hơn trước của các cấp quản lý giáo dục, với sự chỉ đạo thống nhất theo hệ thống về chương trình dạy học, sách giáo khoa (SGK), sách giáo viên (SGV) và hệ thống văn bản hướng dẫn chuyên môn trong phạm vi cả nước. Mặt khác, không thể phủ nhận nguyên nhân của những kết quả đã đạt được có yếu tố cơ bản là sự cố gắng của các nhà trường, của đội ngũ giáo viên (GV) MT, ÂN trong dạy học và hoạt động giáo dục thẩm mĩ. 

Hiệu quả giáo dục nghệ thuật cho HS phổ thông trong những thập kỷ vừa qua, cần phải nói đến công sức, thành quả đào tạo của các trường (khoa) sư phạm nghệ thuật, với “vị trí đầu đàn” trên 40 năm truyền thống của trường Cao đẳng sư phạm (CĐSP) Nhạc-Họa Trung ương (nay là trường ĐHSP Nghệ thuật TƯ), Khoa giáo dục Nghệ thuật của trường ĐHSP Hà Nội 1 và một vài trường CĐSP địa phương, trong đó phải kể đến trưòng CĐSP Hà Nội với 40 năm đào tạo GV MT, ÂN tại Thủ đô (tiền thân là khoa Họa-Nhạc-Thể dục trường SP cấp II - 10+3 HN thành lập từ năm 1969).

Nói đến chất lượng giáo dục, yếu tố tiên quyết và vô cùng quan trọng là vai trò đội ngũ nhà giáo, (tất nhiên phải tính đến cả các yếu tố về: quản lý GD, bồi dưỡng, điều kiện dạy học cũng như về chương trình và nội dung dạy học-NDDH). Tuy nhiên với mục đích và khuôn khổ của Hội thảo, chúng tôi xin đặt vấn đề về công tác đào tạo GV MT, ÂN ở nước ta hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu của GD-ĐT trong thời kỳ đổi mới và góp phần thực hiện Mục tiêu giáo dục toàn diện cho HS ở trường phổ thông. 

Chất lượng và hiệu quả đào tạo, lý luận và thực tiễn đã chỉ ra: vấn đề “đào tạo”, cần phải quan tâm đến “sử dụng”, hay nói một cách cụ thể là “hiệu quả của đào tạo GV” không thể chỉ dừng lại trong phạm vi nhà trường sư phạm, mà cần phải xác định rõ: 

- Một là: Mục tiêu đào tạo nhằm đáp ứng vấn đề gì ? Để trả lời cho câu hỏi: 

 + SV sẽ được sử dụng trong môi trường như thế nào ?

 + Sau khi ra trường, sinh viên (SV) sẽ phải làm gì ? 

- Hai là: Trường sư phạm phải giải quyết những nội dung gì để sau khi ra trường, SV sẽ đảm đương được nhiệm vụ của môi trường công tác mới. 

Từ đó, vấn đề được đặt ra: để sản phẩm đào tạo có chất lượng và hiệu quả, các trường (khoa) Sư phạm Nghệ thuật, cần trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề gì cụ thể trong công tác đào tạo GV MT, ÂN.

Trước tiên, chúng tôi cho rằng: nhà trường sư phạm cần phải nắm vững nhiều hơn nữa về thực tế GDPT trong giai đoạn mới, sự gắn kết hữu cơ giữa trường sư phạm với nhà trường phổ thông là vấn đề quan trọng. Không bám sát và nắm vững môi trường phổ thông sử dụng SV khi ra trường, trường sư phạm không thể có quá trình đào tạo đúng hướng và hiệu quả. Sản phẩm đào tạo không phù hợp hoặc kém chất lượng sẽ không đáp ứng yêu cầu sử dụng, ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục HS, hệ quả kéo theo về công tác đào tạo không thể phát triển.

Vấn đề nêu ra tưởng chừng như lý thuyết “biết rồi, khổ lắm nói mãi”, nhưng thực tế lại là những việc cần trao đổi và cần làm ngay, nhất là trong thời gian gần đây ở nước ta có chiều hướng “Trăm hoa đua nở”, phát triển nhiều trường lớp sư phạm đào tạo GV MT, ÂN tại các địa phương. Cũng như trong hoàn cảnh xã hội đang trên đà phát triển như hiện nay, đã đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp GD-ĐT, yêu cầu về chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng giáo dục nghệ thuật ở trường TH, THCS nói riêng.

Do vậy để có thêm luồng thông tin, chúng tôi xin trao đổi về dạy học MT, ÂN ở trường TH, THCS những nội dung liên quan đến công tác đào tạo của các trường, khoa sư phạm nghệ thuật, là những đơn vị có nhiệm vụ xây dựng cơ sở nền móng về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho SV trở thành GV MT, ÂN và góp phần giải quyết những bất cập của GV trong những năm đầu mới nhận công tác ở trường phổ thông.       

1- Từ thực tế giáo dục phổ thông trong thời kỳ mới đến yêu cầu, nhiệm vụ của   

     GV Mĩ thuật và Âm nhạc ở trường phổ thông:

1.1. Những yêu cầu chung:

a- Trong thời đại ngày nay, xu hướng chung của thế giới là tiến tới toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, xây dựng nền kinh tế công nghiệp hóa dựa trên nền tảng của sự phát triển khoa học và công nghệ tiên tiến. Xu thế phát triển khách quan đã đặt ra thách thức đối với các nước đang phát triển, đó là một quá trình hội nhập, hợp tác để phát triển và đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc.

Trước những thách thức của xã hội trong thời kỳ đổi mới ở nước ta, GD-ĐT có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển đất nước với “nhân tố con người” nhằm thực hiện phương hướng của Đảng CSVN là: “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ lao động có tri thức, có tay nghề, có năng lực thực hành, tự chủ, có năng lực sáng tạo”. 

Chính vì lẽ đó, hiện nay trong các nhà trường đang thực hiện mạnh mẽ đổi mới toàn diện, trong đó Mục tiêu giáo dục toàn diện cho HS trong nhà trường phổ thông càng trở lên cấp thiết, vai trò của giáo dục nghệ thuật thông qua hai môn học MT ÂN đã được xác định là môn học bắt buộc với yêu cầu nhằm: Giáo dục HS tình cảm văn hóa thẩm mĩ, giúp HS có kiến thức, kỹ năng cơ bản về MT, ÂN làm cơ sở cho tri thức văn hóa nghệ thuật phổ thông góp phần hoàn thiện nhân cách của công dân trong tương lai; như vậy mục tiêu môn học không có mục đích, yêu cầu giáo dục HS trở thành người làm công tác nghệ thuật hay họa sĩ, nhạc sĩ. 

b- Trong Điều 28 của Luật giáo dục (2005) đã xác định: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với từng đặc điểm của lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.”

Do vậy, một yêu cầu cấp bách về đổi mới GD-ĐT trong các trường phổ thông hiện nay, đó là việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) theo phương hướng “Dạy học tích cực” mà bản chất phải là sự đổi mới từ nhận thức, quan niệm dạy học theo xu thế mới của các nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới. Trong quá trình dạy-học: GV tổ chức, định hướng “hoạt động học” nhằm giúp HS tích cực, chủ động, sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức, kỹ năng bài học. Việc đổi mới này hướng tới quyền lợi học tập của HS với những đổi mới các hoạt động sư phạm của GV về: mục tiêu, NDDH, PPDH, hình thức tổ chức DH, thiết bị DH và đánh giá học tập. Dạy-học MT, ÂN cho dù với đặc thù của môn học nghệ thuật phổ thông, kế hoạch dạy học chỉ có 1 tiết/tuần ở mỗi khối lớp (từ lớp 1 đến học kỳ I lớp 9) nhưng cũng không thể tách rời tổng thể chung của hoạt động giáo dục trong nhà trường.

c- Mặt khác, để đáp ứng sự nghiệp đổi mới của toàn ngành, một vấn đề cụ thể nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ nhà giáo, Bộ GD-ĐT đã ban hành Quy định về “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học” (Quyết định số: 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04-5-2007) và tất nhiên sẽ là “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên” của các cấp học, ngành học khác trong thời gian tới. Các yêu cầu đối với GV được quy định rõ với ba lĩnh vực: 

(1). Phẩm chất nhà giáo; 

(2). Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và các vấn đề khác của xã hội;

(3). Kỹ năng sư phạm. 

Yêu cầu đặt ra là ngay sau khi ra trường, mỗi SV đã phải tự phấn đấu để khẳng định mình để hoàn thành nhiệm vụ viên chức nhà giáo trong cương vị mới, trong đó trình độ đào tạo ở trường sư phạm là cơ sở ban đầu của sự phát triển. “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên” không những là những tiêu chuẩn đánh giá đối với GV trong năm học, mà còn là định hướng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng GV nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội. 

1.2. Nhiệm vụ của người giáo viên nghệ thuật ở trường phổ thông:

Từ những vấn đề nêu trên đặt ra nhiệm vụ của người GV MT, ÂN ở trường TH và THCS không thể là “người dạy vẽ, dạy nhạc” đơn thuần, cũng như yêu cầu năng lực của họ chỉ là vẽ đẹp, hát hay đàn giỏi, mà đòi hỏi người GV phải có năng lực, trình độ kiến thức chuyên môn và những kỹ năng nghiệp vụ của nghề dạy học MT hay ÂN ở trường TH, THCS; những khả năng đó phải được dựa trên cơ sở tri thức văn hóa cơ bản, những am hiểu nhất định về chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội... nói chung và được cập nhật với sự phát triển của thời đại. 

- Để đáp ứng nhiệm vụ GV, thực tế nhà trường phổ thông yêu cầu “người thầy nghệ thuật” không những phải có “nghề dạy học” mà còn phải có khả năng chuyên môn: sáng tác, biểu diễn (ở một mức độ nhất định, không yêu cầu cao như nghệ sĩ chuyên nghiệp) và có hiểu biết rộng về kiến thức lý luận trong lĩnh vực chuyên môn của mình; những năng lực cụ thể về tổ chức các hoạt động giáo dục nghệ thuật ngoại khóa cho HS như: tổ chức vẽ tranh, triển lãm hoặc tay nghề trang trí đối với GV MT; cũng như việc sử dụng nhạc cụ, dàn dựng tiết mục, chương trình biểu diễn hoặc tổ chức hội diễn văn nghệ của nhà trường như đối với GV ÂN; không những thế còn phải biết tổ chức và hướng dẫn một bộ phận HS sinh hoạt câu lạc bộ năng khiếu nghệ thuật (ngoài giờ học). 

Ngoài ra nhiều nhà trường còn cần đến bàn tay của người GV nghệ thuật trong công tác Đội thiếu niên (thực tế nhiều GV sau khi ra trường được phân công nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội) và tổ chức tham quan, cắm trại cho HS ngoài nhà trường ... 

Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với người GV MT và ÂN ở trường TH, THCS không phải đợi đến khi ra trường sẽ “học thêm” hay được “bồi dưỡng” để hoàn thành nhiệm vụ công tác, mà đòi hỏi ngay từ khi còn ở trường sư phạm SV đã cần phải được học tập chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực và có nội dung đã phải nắm vững những điều cơ bản. Có như vậy mới tránh được sự lạ lẫm của SV trong những năm đầu làm nghề dạy học. Thực tế cho thấy: có những SV giỏi khi ra trường, còn có những hạn chế trong dạy học và thực hiện những yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trường phổ thông. 

2- Một số tồn tại trong dạy học Mĩ thuật và Âm nhạc ở trường phổ thông: 

21. Về quan niệm trong dạy học nghệ thuật:

- Nếu như trong các trường (khoa) sư phạm nghệ thuật MT, ÂN: đội ngũ SV là tập hợp những người có năng khiếu (MT hoặc ÂN) với trình độ văn hóa phổ thông cơ bản và có tình yêu nghề dạy học; về công tác đào tạo giảng dạy chuyên môn mang đặc trưng nghệ thuật rõ ràng, có yêu cầu chuyên sâu của từng lĩnh vực. Nhưng trong môi trường giáo dục phổ thông: môn MT, ÂN lại được thực hiện với các chủ thể học tập là HS đại trà, trong trường học mọi HS đều phải học tập môn MT và ÂN cùng với nhiều môn học khác, không phân biệt HS có năng khiếu hay không. Nếu GV nhận thức về mục tiêu môn học không đúng và quan niệm dạy nghệ thuật ở trường phổ thông là “dạy năng khiếu” sẽ dẫn đến sai lầm “chuyên nghiệp hóa” giờ học, phức tạp hóa NDDH và PPDH không phù hợp, tất yếu kết quả giờ học sẽ không có chất lượng. Nguy hại hơn, với quan niệm này GV sẽ bỏ quên một bộ phận lớn HS trong lớp (vốn không được cho là có năng khiếu). 

Về vấn đề nhận thức, đối với SV ngay từ trường sư phạm đã cần phải phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa việc dạy học nghệ thuật ở trường phổ thông với dạy học nghệ thuật ở trường chuyên nghiệp hay ở các lớp câu lạc bộ năng khiếu (cho dù đối tượng học tập cùng một độ tuổi HS phổ thông). Cần phải hiểu rằng: mục đích dạy học khác nhau dẫn đến NDDH, PPDH cũng như yêu cầu học tập phải khác nhau. Cũng như theo chúng tôi suy nghĩ thì cũng phải có sự phân biệt giữa nội dung và phương pháp đào tạo của trường sư phạm nghệ thuật với các trường MT, ÂN chuyên nghiệp (vấn đề không phải là đối với trường sư phạm chỉ khác vì có học môn PPDH và Tâm lý, Giáo dục học hoặc có hoạt động thực tập sư phạm cho SV). Cùng là đào tạo chuyên môn MT, ÂN nhưng dạy cái gì và như thế nào là điều cần suy nghĩ trong quá trình đào tạo sư phạm hiện nay.

Người xưa có câu: “Biết mười dạy một”, SV có trình độ, năng lực chuyên môn giỏi sẽ có điều kiện để trở thành GV dạy giỏi. Nhưng khi ra trường, những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu được học tập trong trường sư phạm cần phải được “phổ thông hóa” cùng với những hiểu biết về tâm, sinh lý lứa tuổi HS và năng lực sư phạm sẽ đem đến cho HS những tri thức mới một cách hiệu quả nhất. Thực tế trong nhiều giờ học môn MT, ÂN ở trường TH, THCS, GV đưa ra những NDDH xa rời với khả năng nhận thức và kỹ năng của HS hoặc sử dụng quá nhiều những thuật ngữ chuyên môn mà HS không thể hiểu hết ý nghĩa và khái niệm. 

2.2. Về kiến thức, năng lực chuyên môn và sư phạm 
Trước hết cũng xin khẳng định lại: nhiệm vụ giảng dạy MT, ÂN ở trường TH, THCS đòi hỏi GV cần phải có kiến thức văn hóa; trình độ chuyên môn (bao gồm sự hiểu biết, cập nhật kiến thức lý luận, kỹ năng chuyên môn); Năng lực sư phạm (bao gồm kiến thức về giáo dục học và kỹ năng nghiệp vụ). Đây là những yêu cầu hội tụ cần thiết đối với mỗi người làm nghề dạy học nói chung hay GV dạy nghệ thuật nói riêng. Sự hạn chế ở một phương diện nào đấy, GV sẽ không thể đủ lý luận để giảng dạy cái hay, cái đẹp của nghệ thuật và hướng dẫn cho HS tập thực hành hoạt động nghệ thuật cho dù ở trường TH hay THCS. Cũng như có chuyên môn giỏi nhưng vốn kiến thức văn hóa cơ bản, khả năng truyền đạt, sử dụng ngôn ngữ hạn chế cũng không thể dạy học có chất lượng, mặc dù chỉ là dạy nghệ thuật phổ thông. Thực tế cho thấy một bộ phận không nhỏ GV MT, ÂN hiện nay, còn những bất cập so với đòi hỏi của yêu cầu giáo dục trong nhà trường, nguyên nhân chủ quan là do mỗi GV chưa hội tụ đầy đủ những yêu cầu nêu trên. 

Những tồn tại trong dạy học của đội ngũ GV MT, ÂN hiện nay có thể nêu ra một số thực tế sau:

- Đầu tiên cũng cần nói đến đối tượng “chuyên môn yếu” là số GV đang hiện diện trong nhiều trường TH còn tình trạng GV đứng lớp dạy tất cả các môn học, hoặc ở một số trường THCS do không có GV chuyên nên sử dụng các GV dạy môn văn hóa có tài lẻ “biết vẽ” dạy MT hoặc có “tay đàn, giọng hát” để dạy ÂN. Vấn đề này, tại TP Hà Nội cơ bản đã được giải quyết, nhưng còn các địa phương khác vẫn là điều nan giải. Vấn đề này giải quyết thực trạng trước mắt phải bằng hoạt động bồi dưỡng thường xuyên, tuy nhiên cũng khó nâng được chất lượng bởi số GV này không có gốc chuyên môn cơ bản, do vậy trong tương lai phải dần được thay thế bằng lực lượng GV chuyên. 

     - Vấn đề cần bàn là GV chuyên nhưng chất lượng dạy học còn hạn chế.

     a. Về trình độ chuyên môn:

Không thiếu những GV trẻ còn yếu về lý luận và kiến thức chuyên môn, trong một số bài dạy lý thuyết hoặc phần lý thuyết của bài thực hành: thường chỉ nói lại những nội dung có sẵn trong SGV và SGK hoặc “tràng giang đại hải” cả giờ học những kiến thức không sát với NDDH của bài. 

- GV dạy MT ở phổ thông, nhưng lại “chưa biết” về tranh thiếu nhi, về nghệ thuật truyền thống như: tranh dân gian, nghệ thuật chạm khắc đình làng... hoặc về những kiến thức chuyên ngành MT, những tồn tại này là thực tế phổ biến đối với GV trong những năm đầu công tác. Khi giảng giải phân tích sản phẩm bài tập nghệ thuật của HS (các bài: vẽ tranh, vẽ trang trí, vẽ theo mẫu), “cách nhìn” của GV lại theo kiểu MT chuyên nghiệp. Sự thiếu hiểu biết về chất liệu tạo hình (lụa, sơn mài), về loại hình điêu khắc, về lịch sử MT cũng là những điều bất cập trong các trường hợp GV phải trao đổi về tác phẩm  (giới thiệu nền MT qua các thời kỳ). 

Có lẽ đây cũng là sự khác nhau giữa họa sĩ sáng tác với GV MT ở trường phổ thông, vì trình độ chuyên môn của GV không thể chỉ là “vẽ được tranh đẹp” mà còn phải “biết nói về tranh”, cách vẽ tranh và những kiến thức về MT phổ thông. Trong một số trường hợp “gu thẩm mĩ” của GV còn chưa ổn, nên cũng đã dẫn đến kết quả dạy học và hiệu quả giáo dục thẩm mĩ còn hạn chế. 

- Ca hát là nhu cầu của trẻ em, cũng như ÂN phổ thông vốn là những hoạt động thường nhật trong trường TH, THCS. Tuy nhiên cũng không thiếu những giờ dạy ÂN nói chung hoặc trong bài dạy “Phát triển khả năng ÂN” hay “Kể chuyện ÂN”, GV không tạo được sự hấp dẫn và gây không khí ÂN trong lớp học, giờ học khô cứng, nặng nề theo khuôn mẫu do trình độ chuyên môn của GV có hạn.

Hiện nay, phương tiện dạy học ÂN ở trường phổ thông đã được hỗ trợ bằng các trang thiết bị dạy học khác nhau, trong đó có đàn Oocgan điện tử, nhưng rất tiếc trên thực tế vẫn còn một số GV chưa thạo sử dụng; nhân đây chúng tôi cũng xin thông báo: vừa qua một Công ty Hàn Quốc đã tặng Bộ GD-ĐT đợt 1: 3000 chiếc đàn Piano điện tử để dạy ÂN ở trường TH. Vấn đề nêu ra để thấy sự cần thiết về nội dung đào tạo SV phải có trình độ sử dụng nhạc cụ thành thạo, không những thế còn cần phải biết đến kiến thức về nhạc cụ dân tộc để phục vụ dạy học khi ra trường. 

- Về khả năng chuyên môn và tổ chức hoạt động ngoại khóa của GV của hai môn MT, ÂN đều cần phải lưu tâm. Ban giám hiệu nhiều trường phàn nàn về chuyện này khi có GV MT không thực hiện được một số yêu cầu như trang trí hội nghị, phòng truyền thống..., GV ÂN không dàn dựng được chương trình văn nghệ, tổ chức hội diễn ... 

- Những vấn đề tồn tại về trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn của GV MT, ÂN còn bộc lộ ở năng lực sử dụng ngôn ngữ qua việc chuẩn bị giáo án hay khi viết sáng kiến kinh nghiệm. 

  b. Về khả năng sư phạm: 

Trên thực tế có một số GV trẻ ngay từ một hai năm đầu mới ra trường có trình độ chuyên môn tốt. Nhưng do quan niệm chưa đúng hoặc không nắm vững PPDH ở phổ thông nên chất lượng dạy học chưa đạt yêu cầu.

- Môn Mĩ thuật: hầu hết các bài học là hoạt động thực hành giúp HS tiếp cận và hình thành kiến thức, kỹ năng cơ bản của hội họa. Một số GV có khả năng sáng tác hội họa và làm đồ họa tốt (tham gia trang trí nhà trường, có thể làm quảng cáo, vẽ tranh triển lãm ...); nhưng trong dạy học, những GV này vì có khả năng về hình họa hoặc trang trí nên rất say mê vẽ minh họa trên bảng, thậm chí vẽ trọn vẹn cả bức tranh hay hình trang trí, và còn thí dụ có nhiều lối bố cục khác nhau; vẽ đầy đủ hình của vật mẫu từ một góc nhìn chủ quan của GV trong bài Vẽ theo mẫu... để HS tham khảo. Nhưng hệ quả là GV đã biến giờ dạy học Mĩ thuật ở phổ thông thành giờ HS chép theo hình vẽ trên bảng của GV; thay vì hướng dẫn gợi ý hoặc sử dụng đồ dùng dạy học để HS thực hành theo khả năng sáng tạo, GV lại vẽ hộ, chữa trực tiếp vào bài vẽ của HS và điều khiển HS  vẽ màu theo ý mình ..., HS có thể hoàn thành bài vẽ nhưng GV đã tạo ra tính thụ động và làm mất đi cái hay, cái đẹp của trẻ em. Về PPDH, có thể thấy sự biểu hiện rõ nét về cách dạy truyền nghề thủ công của thợ cả với thợ phụ học nghề, hoàn toàn không đúng với mục tiêu và yêu cầu dạy học MT ở phổ thông.

- Môn Âm nhạc: nhiều GV có khả năng sử dụng thành thạo đàn phím điện tử, nhưng khi giảng dạy GV đã biến phương tiện dạy học thành công cụ biểu diễn, tài năng phối âm phối khí của GV đã trổ tài không đúng chỗ. Không ít GV còn lẫn lộn giữa việc dạy Tập đọc nhạc ở trường TH với dạy xướng âm ở trường chuyên nghiệp (cũng như dạy phân môn Học hát như dạy thanh nhạc). Do vậy trong các giờ học này, GV thiếu sự bao quát lớp, không phát hiện sửa chữa các lỗi sai của HS trong học tập dẫn đến nhiều HS hát sai giai điệu, mặc dù bài hát thiếu nhi không quá khó. HS học hát chưa xong (hát chưa đúng giai điệu, sai cao độ, tiết tấu...), GV đã hăng hái yêu cầu HS tập gõ đệm, thậm chí cùng gõ đệm theo tiết tấu với nhịp hay phách của bài hát và tiếp đến “múa phụ họa” (thực ra chỉ ở mức độ vận động theo giai điệu) để rồi còn biểu diễn ở cuối giờ học. Gọi là tập biểu diễn, nhưng một số GV còn yêu cầu HS chuẩn bị đạo cụ, trang phục và khi hát phải thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát... do cách dạy như vậy nên ngay cả ở một số trường THCS (đặc biệt ở khu vực nông thôn) tình trạng HS hát sai giai điệu hoặc nhận diện, đọc sai tên nốt trên khuông nhạc là điều thường gặp. Ôm đồm những yêu cầu quá ngưỡng HS, trong khi những nội dung cơ bản của bài học chưa giải quyết đến nơi đến chốn, những tồn tại này xuất hiện ở cả GV hát hay biểu diễn tốt.

Những nhược điểm nêu trên chỉ là ví dụ cho những trường hợp GV còn yếu về PPDH do chưa nắm vững dạy học nghệ thuật ở trường phổ thông với đối tượng học tập đại trà, thời lượng học tập chỉ gói gọn trong một tiết học 40 phút ở TH và 45 phút ở THCS.

c- Vấn đề thực hiện Đổi mới dạy học và kỹ năng dạy học:

    Như phần trên đã trình bày về xu hướng đổi mới PPDH với quan điểm “dạy học tích cực”, đã đặt ra những yêu cầu đòi hỏi mọi GV phải cố gắng thực hiện trong các giờ lên lớp. Về vấn đề này, phần đông GV mới ra trường còn ngơ ngác khi thực hiện. Nhìn chung GV thiếu hiểu biết về phương pháp luận của vấn đề cũng như khả năng thực hiện thiếu hiệu quả (mặc dù không đòi hỏi cao đối với GV mới ra trường). 

- GV thực hiện “Đổi mới PPDH” theo lối bắt trước, thiếu chủ động. Trong dạy học, GV cũng có đồ dùng trực quan, có thay đổi hình thức tổ chức dạy học bằng việc cho HS hoạt động theo nhóm hay trò chơi trong học tập; về PPDH có hỏi đáp, đánh giá nhận xét và một số GV còn ứng dụng công nghệ thông tin (sử dụng các hiệu ứng của phần mềm tin học trình chiếu qua máy Prozeter), băng đĩa hình, tivi, cassete... trong giờ dạy, nhưng vẫn thấy cách “đổi mới dạy học” chỉ dừng lại ở “hình thức” là chính. Phương tiện dạy học và hoạt động sư phạm của GV chưa thể hiện được sự dẫn dắt, gợi ý và tạo ra được “hoạt động học” thực sự để giúp HS tự chiếm lĩnh nội dung bài học. 

- Yếu tố nghề nghiệp còn nhiều bất cập, qua việc GV lúng túng nhiều khi xây dựng “Kế hoạch dạy học bộ môn” cũng như hình thành bộ “Hồ sơ chuyên môn cá nhân” hay trong việc soạn giáo án theo tinh thần đổi mới hoặc tổ chức dạy học theo đặc trưng của môn học hoặc của từng phân môn.

Trong hoạt động dạy-học, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo SGV, SGK chỉ là tham khảo vì các bộ sách được sử dụng trên toàn quốc, nhưng việc chuẩn bị bài dạy (soạn giáo án) hay tổ chức dạy học (một tiết dạy), GV thực hiện máy móc, phụ thuộc hoàn toàn vào SGV và SGK. Điều này có thể lý giải do trình độ văn hóa cơ bản cũng như kiến thức chuyên môn và hiểu biết nghề nghiệp còn hạn chế đã làm GV thiếu chủ động trong dạy học.

3- Một số ý kiến về công tác đào tạo GV Mĩ thuật, Âm nhạc 

     Nhằm đáp ứng yêu cầu của GDPT trong tình hình mới, từ những phân tích trên đây về thực tế dạy học MT, ÂN ở trường TH và THCS, xin trao đổi một số vấn đề về công tác đào tạo làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ GV Mĩ thuật, Âm nhạc.

3.1. Công tác tuyển sinh, chọn đầu vào:

- Bộ GD-ĐT và các trường sư phạm (khoa) sư phạm Nghệ thuật cần quan tâm hơn về tiêu chuẩn văn hóa cơ bản, nên nâng điểm chuẩn tối thiểu của các môn văn hóa.

- Yêu cầu năng khiếu chuyên môn là tiêu chuẩn hàng đầu, tuy nhiên cũng cần phải có biện pháp nhằm có kết quả thật sự khi tuyển sinh.

- Tiêu chuẩn năng khiếu: ngoài yêu cầu chuyên môn MT hoặc ÂN, nên chăng cần có thêm yêu cầu về nghề dạy học.

   Việc xác định mục tiêu đào tạo ngay từ ngưỡng cửa của trường sư phạm nghệ thuật sẽ giúp cho SV có ý thức hơn trong quá trình học tập và khi ra trường: mình là ai ?, nghệ sĩ hay nhà giáo, để từ đó mỗi SV tự phấn đấu rèn luyện những tố chất của người làm nghề giáo dục nghệ thuật ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường sư phạm.  

3.2. Quá trình đào tạo:

a- Cần nghiên cứu xem xét lại kế hoạch và nội dung đào tạo nhằm phù hợp với yêu cầu sử dụng của GDPT. Tùy thuộc từng chuyên ngành (MT, ÂN), hệ đào tạo để điều chỉnh, bổ sung, cân đối lại các đơn vị học trình của các môn học, nội dung giảng dạy:  

+ Học tập lý thuyết về kiến thức chuyên môn cần đề cao hơn nữa song song với học tập thực hành;

+ Cần quan tâm tới nội dung kiến thức về nghệ thuật truyền thống; Kỹ năng sử dụng đàn phím điện tử (ÂN), kỹ năng sử dụng chất liệu sáng tác MT;

+ Nội dung học tập về công nghệ thông tin nhằm giúp SV sử dụng máy tính và có điều kiện tự trau dồi kiến thức qua Internet, sử dụng các phần mềm tin học phục vụ học tập và giảng dạy khi ra trường.  

+ Tăng cường thời lượng giảng dạy cho bộ môn PPDH, quan tâm tới nội dung “Dạy học tích cực” và phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa, trong đó cần lưu ý một số lượng lớn SV ra trường sẽ dạy học ở trường TH.

Bộ môn PPDH (MT, ÂN): là tổng hợp của những phương pháp luận về lý luận dạy học nói chung và lý luận dạy học chuyên ngành (MT, ÂN), cấp học (TH, THCS) nói riêng, cũng như những kiến thức chuyên môn có liên quan. Do vậy trong quá trình giảng dạy, môn học được đề cập tới nhiều nội dung nhằm hướng người học (SV) tiếp cận và chiếm lĩnh khoa học sư phạm chuyên môn (MT, ÂN), được vận dụng vào bài dạy cụ thể ở phổ thông (qua nội dung thực hành dạy học), được kiểm chứng qua hoạt động kiến tập và thực tập sư phạm. Công việc “soạn giáo án” (còn gọi là thiết kế bài giảng hay lập kế hoạch dạy học) chỉ là một khâu chuẩn bị trước buổi lên lớp giúp người dạy chủ động bước đầu về NDDH và các hoạt động sư phạm trong bài giảng (vì còn phụ thuộc vào thực tế dạy học trên lớp). Môn học PPDH không thể tạo ra khuôn mẫu để áp đặt cho SV theo và dùng khi ra trường. Vì thế yêu cầu đối với giảng viên môn PPDH cần hiểu biết kiến thức khoa học giáo dục, chuyên môn và cập nhật thực tế GDPT.

Do thực tế không có đào tạo loại hình giảng viên cho môn học, nên chúng xin nêu ra vấn đề này để các trường (khoa) sư phạm Nghệ thuật quan tâm, nhìn nhận môn học được thỏa đáng hơn và phân công giảng viên hợp lý. 

- Cần nhanh chóng hoàn chỉnh đầy đủ hệ thống giáo trình cho các môn, nội dung học tập của các hệ đào tạo GV MT, ÂN. Cần phát triển thư viện, nâng kinh phí đầu tư trang bị và tăng đầu sách chuyên môn nghệ thuật, vì trên thị trường loại sách kiến thức lý luận MT, ÂN còn rất khiêm tốn và khó tìm. 

b- Công tác thực tập sư phạm là một ý nghĩa quan trọng trong quá trình đào tạo ở trường sư phạm, tuy nhiên thực tế hoạt động này chưa đủ để SV “tập làm nghề”. Trong công tác tổ chức thực tập, trường sư phạm cần tìm hiểu trước và có kế hoạch cụ thể để SV được về những đơn vị giáo dục có chất lượng, tạo điều kiện để SV được dự giờ, thực tập dạy học nhiều hơn và có điều kiện học hỏi trong thời gian thực tập. 

Về vấn đề này, các trường sư phạm nên có kế hoạch chiến lược với các Sở, Phòng GD-ĐT địa phương để liên kết mô hình trường thực hành ở TH, THCS. Trường phổ thông trong mô hình này sẽ là cơ sở tìm hiểu thực tế và nghiên cứu khoa học của thầy và trò trường sư phạm.

c- Về phương pháp đào tạo: 

  Nhìn chung các giảng viên trong các trường sư phạm nghệ thuật hiện nay là các nghệ sĩ được đào tạo gốc ở các trường nghệ thuật, về cơ bản có năng lực và trình độ chuyên môn tốt, tuy nhiên cũng cần phải nghiên cứu thêm về phương pháp giảng dạy trong đào tạo sư phạm, cũng như việc quản lý SV trong học tập:

- Về chuyên môn, cần loại bỏ cách đào tạo truyền nghề, dắt tay chỉ việc trong giảng dạy, phương pháp này không phù hợp với việc đào tạo GV nghệ thuật ở phổ thông; hoặc như lối dạy học (đào tạo sư phạm) dựa trên kinh nghiệm đơn thuần, cũng nên thay thế dần bằng hệ thống phương pháp luận về kiến thức chuyên môn. Có như vậy sau khi ra trường, SV mới đủ lý luận và phát huy được những kiến thức đã học để dùng trong thực tế dạy học phổ thông. Đặc biệt đối với hệ đào tạo đại học sư phạm nghệ thuật càng cần lưu ý vấn đề trên, bởi trong quá trình đào tạo ở trình độ cử nhân, các SV phải được “Thầy” của mình định hướng tự học, tự nghiên cứu để phát triển.

- Đối với các bộ môn lý luận, việc thực hiện đổi mới phương pháp đào tạo là đòi hỏi cần thiết của giảng viên trong giai đoạn hiện nay. Qua tìm hiểu và trao đổi với GV MT, ÂN đã ra trường, cho thấy còn giảng viên vẫn kiên trì thuyết trình hay đọc chép trong giảng dạy (vì SV không có tài liệu, sách nghiên cứu tham khảo). Điều này ảnh hưởng tác hại rất lớn đối với SV khi ra trường.

Mặt khác cần khuyến khích và yêu cầu giảng viên sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nhằm hỗ trợ bài giảng thêm hiệu quả và giúp SV học tập thêm về cách dạy của thầy.   

4- Kết luận

  Không thể phủ nhận mặt tích cực của hệ thống đào tạo sư phạm nghệ thuật hiện nay đã tạo điều kiện cho lực lượng GV nghệ thuật ở trường phổ thông nâng cao trình độ và phát triển số lượng, giúp cho các địa phương hoàn chỉnh cơ cấu loại hình GV. 

Những vấn đề nêu trên, tất nhiên còn cần phải phân tích ở các góc nhìn khác, phương hướng giải quyết và trách nhiệm còn ở phía quản lý giáo dục các cấp trong chỉ đạo chuyên môn và công tác bồi dưỡng. Tuy nhiên vấn đề nêu ra để trao đổi và được giải quyết ở khâu đào tạo, nhằm giúp cho công tác bồi dưỡng tập trung vào những vấn đề mới cập nhật thời đại, bớt đi những nội dung mà sinh viên được quyền hiểu biết trước khi ra trường.

“Giáo dục nghệ thuật và cuộc sống” chủ đề của Hội thảo nhưng cũng là một triết lý nhân văn, bởi cuộc sống và nghệ thuật là hai mặt của một vấn đề luôn song hành trong sự phát triển của con người.

Trong sự nghiệp “trồng người” nhằm giáo dục nhân cách không thể thiếu giáo dục thẩm mĩ cho thế hệ trẻ, công tác này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa: 

Quản lý GD-ĐT – Đào tạo sư phạm – Giáo dục phổ thông.

